
STT
Tên hàng 

hóa

T

ê

n 

t

h

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

(hoặc tương đương)

Đơn vị 

tính
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theo 

TT14/2020/

TT-BYT

Đơn giá kế 

hoạch

(VNĐ)

Số lượng 
Thành tiền

 (VNĐ) 

1
Kim chạy 

thận

D

i

s

p

o

s

a

b

l

e 

A

Gồm có:

-1 kim 17G dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ 

silicone để ngăn chặn máu đông tụ.

-1 cánh mã màu giúp phân biệt kích thước kim, có 2 loại 

cánh cố định hoặc xoay. 

-1 kẹp khóa

-1 đầu nối phù hợp với mọi bộ dây chạy thận

-1 ống dây dài 30cm

-1 khe hở (backeye) ngay đầu kim, ngăn chặn bất ổn và 

tổn thương mô

Cái 6 4,620 35,000 161,700,000 
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máu thận 

nhân tạo
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Bộ dây chạy thận có 1 đầu transducer, đường kính 

(4,5x6,8) mm. đường kính bầu 20-30mm, dài 122mm; 

đường kính dây bơm (8,0x12x400) mm,  thể tích làm đầy 

161ml. Chất liệu mềm mại, tương thích với nhiều loại 

máy chạy thận, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt 

tránh bọt khí đi vào mạch máu.

- Tiệt trùng bằng khí EO

- Có các điểm lấy mẫu máu và xử lý thuốc

Sản phẩm đạt  tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE.

Bộ 6 39,690 12,240 485,805,600 

647,505,600

(Sáu trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm lẻ năm ngàn, sáu trăm đồng)

                                                                                PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA  

                                                    (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày         tháng 01  năm 2022 của Sở Y tế)                                                                            

Tổng cộng: 02 khoản
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